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F.III.64. Nhận biết được tính đối xứng trong Toán học, tự nhiên, nghệ thuật, kiến trúc, công nghệ chế tạo. 
Cấp độ: Nhận biết
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I. ĐỀ BÀI
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
[bookmark: _Hlk116679682]Hình có đối xứng trong toán
Câu 1: 	Số lượng hình có trục đối xứng là
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A. .	B. .	C.	D. .
Câu 2: 	Số lượng hình có tâm đối xứng là
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A. .	B. .	C.	D. .
Câu 3: 	Hình nào có ít hơn 2 trục đối xứng?
A. Hình thoi. 		B. Hình tròn.
C. Hình thang.		D.Hình bình hành.
Tính đối xứng trong tự nhiên 
Câu 4: Số lượng hình có trục đối xứng là
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A. .	B. .	C.	D. .
Câu 5: Số lượng hình có tâm đối xứng là
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A. .	B. .	C.	D. .
Câu 6: Số lượng hình vừa có trục đối xứng vừa có tâm đối xứng là
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Tính đối xứng trong nghệ thuật 
[bookmark: _Hlk116445358]Câu 7: Dưới đây là hình trang trí gạch đá hoa, hình trang trí nào không có tính đối xứng
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[bookmark: _Hlk116445001]	Hình 1	Hình 2	Hình 3	Hình 4
A. Hình 1. 		B. Hình 2.	
C. Hình 3.		D. Hình 4.
Câu 8: 	Nghệ thuật treo tranh đều có tinh đối xứng. Hình nào mà ở đó các bức tranh được sắp xếp vừa có tính đối xứng trục lại vừa đối xứng tâm?
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[bookmark: _Hlk116457073]Hình 1	Hình 2	Hình 3	Hình 4
A. Hình 1. 		B. Hình 2.
C. Hình 3.		D. Hình 4.
Câu 9: 	Trong các đồng hồ trang trí nghệ thuật, chiếc nào thiết kế không dối xứng?
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Hình 1	Hình 2	Hình 3	Hình 4
A. Hình 1. 		B. Hình 2.
C. Hình 3.		D. Hình 4.
Tính đối xứng trong kiến trúc 
[bookmark: _Hlk116468926]Câu 10: 	Trong các công trình kiến trúc sau, công trình nào thiết kế vừa có đối xứng trục vừa có đối xứng tâm là
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Hình 1	Hình 2	Hình 3	Hình 4
A. Hình 1: Sân vận động Olympic Tokio.
B. Hình 2: Kim tự tháp kính Pari.
C. Hình 3:Nhà thờ Hồi Giaso tại Abu Dhabi.
D. Hình 4: Tháp Phước Duyên tại chùa Thiên Mụ.
Câu 11: Trong các công trình kiến trúc sau, có bao nhiêu công trình thiết kế không đối xứng ?
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A. .	B. .	C.	D. .
Câu 12: Trong các thiết kế nội thất, thiết kế nào không tuân theo quy tắc đối xứng ( cân bằng)?
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Hình 1	Hình 2	Hình 3	Hình 4
A. Hình 1. 		B. Hình 2.
C. Hình 3.		D. Hình 4.
Tính đối xứng trong công nghệ chế tạo
Câu 13: Trong các thiết bị của ô tô, thiết bị nào không tuân theo quy tắc đối xứng?
 [image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=] [image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=][image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=][image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Hình 1 	Hình 2	Hình 3	Hình 4
A. Hình 1: Động cơ. 		B. Hình 2: Bánh xe.
C. Hình 3: Đèn.		D. Hình 4: Vô lăng.
[bookmark: _Hlk116502608]Câu 14: Số lượng hình có trục đối xứng là
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=][image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=][image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=][image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]




A. .	B. .	C.	D. .
Câu 15: Hình điện thoại có thiết kế không đối xứng là
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=][image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=] [image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=][image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Hình 1	Hình 2	Hình 3	Hình 4
A. Hình 1: SONY. 		B. Hình 2: NOKIA.	
C. Hình 3: APPLE.		D. Hình 4: SAMSUNG.
B. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1: 	Hãy vẽ để tìm tâm đối xứng, trục đối xứng của hình chữ nhật dưới đây.
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Câu 2: 	
a) Hình ngũ giác đều có mấy trục đối xứng?
b) Hãy vẽ để tìm trục đối xứng của hình hình ngũ giác đều dưới đây.
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Câu 3:
a) Tam giác đều có mấy trục đối xứng?
b) Hãy vẽ để tìm trục đối xứng của hình tam giác đều dưới đây.
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Câu 4: 
a) Hình vuông có mấy trục đối xứng?
b) Hãy vẽ để tìm trục đối xứng của hình vuông dưới đây.
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Câu 5: 
a) Lục giác đều có mấy trục đối xứng?
b) Hãy vẽ để tìm trục đối xứng của hình lục giác đều dưới đây.
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Câu 6: 
a) Ngôi sao có mấy trục đối xứng?
b) Hãy vẽ để tìm trục đối xứng của hình tam giác đều dưới đây.
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Câu 7: 	a) Hình sau có tâm đối xứng không? Có mấy trục đối xứng?
b) Hãy vẽ để tìm tâm đối xứng, trục đối xứng của hình.
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Câu 8: 	
a) Hình cánh diều có mấy trục đối xứng?
b) Hãy vẽ để tìm trục đối xứng của hình cánh diều dưới đây.
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Câu 9: 
a) Hình sau có mấy trục đối xứng?
b) Hãy vẽ để tìm trục đối xứng của hình.
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Câu 10: 	Cắt và gấp hình sau để tìm trục đối xứng.
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Câu 11: 	Cắt và gấp hình sau để tìm trục đối xứng.
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Câu 12:
a) Hình quả bóng có trục đối xứng hay tâm đối xứng?
b) Cắt và gấp hình sau để tìm trục đối xứng hay tâm đối xứng ( nếu có).
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Câu 13:
a) Hình trang trí gạch ốp nền có trục đối xứng hay tâm đối xứng?
b) Vẽ tìm trục đối xứng hay tâm đối xứng (nếu có).
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Câu 14:
a) Hình ảnh giếng trời có trục đối xứng hay tâm đối xứng?
b) Vẽ tìm trục đối xứng hay tâm đối xứng (nếu có).
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Câu 15:
a) Điện thoại thông minh NOKIA thiết kế có trục đối xứng hay tâm đối xứng?
b) Vẽ tìm trục đối xứng hay tâm đối xứng (nếu có).
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Hết


II. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM
BẢNG ĐÁP ÁN
	1. B
	2.A
	3.C
	4.C
	5.A
	6.C
	7.D
	8.B
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	10.A

	11.B
	12.B
	13.C
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	15.C


[bookmark: _Hlk116679815]Câu 1: 	Số lượng hình có trục đối xứng là
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=] [image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=][image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=] [image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]




A. .	B. .	C.	D. .
Lời giải
Chọn B
Hình có trục đối xứng là tam giác cân, hình vuông, hình thoi.
Câu 2: 	Số lượng hình có tâm đối xứng là
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=] [image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=][image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=] [image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]




A. .	B. .	C.	D. .
Lời giải
Chọn A
Hình có tâm đối xứng là hình vuông, hình thoi.
Câu 3: 	Hình nào có ít hơn 2 trục đối xứng?
A. Hình thoi. 		B. Hình tròn.	
C. Hình thang.		D.Hình bình hành.
Lời giải
Chọn C
Hình nào có ít hơn 2 trục đối xứng là hình thang.
Câu 4: 	Số lượng hình có trục đối xứng là
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=] [image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=] [image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=] [image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]




A. .	B. .	C.	D. .
Lời giải
Chọn B
Số lượng hình có trục đối xứng là 3: Hai con bướm, lá, xương rồng.
Câu 5: 	Số lượng hình có tâm đối xứng là
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=] [image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=][image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=] [image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]




A. .	B. .	C.	D. .
Lời giải
Chọn A
Số lượng hình có tâm đối xứng là hai bông hoa.
Câu 6: 	Số lượng hình vừa có trục đối xứng vừa có tâm đối xứng là
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A. .	B. .	C.	D. .
Lời giải
Chọn C
Số lượng hình vừa có trục đối xứng vừa có tâm đối xứng là 4.
Câu 7: 	Dưới đây là hình trang trí gạch đá hoa, hình trang trí nào không có tính đối xứng
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Hình 1 	Hình 2 	Hình 3 	Hình 4
A. Hình 1. 		B. Hình 2.
C. Hình 3.		D. Hình 4.
Lời giải
Chọn D
Hình trang trí không có tính đối xứng là: Hình 4
Câu 8: 	Nghệ thuật treo tranh đều có tinh đối xứng. Hình nào mà ở đó các bức tranh được sắp xếp vừa có tính đối xứng trục lại vừa đối xứng tâm?
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Hình 1 	Hình 2 	Hình 3 	Hình 4
A. Hình 1. 		B. Hình 2.	
C. Hình 3.		D. Hình 4.
Lời giải
Chọn B
Hình mà ở đó các bức tranh được sắp xếp vừa có tính đối xứng trục lại vừa đối xứng tâm là hình 2.
Câu 9: 	Trong các đồng hồ trang trí nghệ thuật, chiếc nào thiết kế không đối xứng?
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Hình 1 	Hình 2 	Hình 3 	Hình 4
A. Hình 1. 		B. Hình 2.
C. Hình 3.		D. Hình 4.
Lời giải
Chọn B
Trong các đồng hồ trang trí nghệ thuật, chiếc hình 2 thiết kế không đối xứng.
Câu 10: 	Trong các công trình kiến trúc sau, công trình nào thiết kế vừa có đối xứng trục vừa có đối xứng tâm là
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Hình 1 	Hình 2 	Hình 3 	Hình 4
A. Hình 1: Sân vận động Olympic Tokio.
B. Hình 2: Kim tự tháp kính Pari.
C. Hình 3:Nhà thờ Hồi Giaso tại Abu Dhabi.
D. Hình 4: Tháp Phước Duyên tại chùa Thiên Mụ.
Lời giải
Chọn A
Công trình nào thiết kế vừa có đối xứng trục vừa có đối xứng tâm là Hình 1: Sân vận động Olympic Tokio.
Câu 11: 	Trong các công trình kiến trúc sau, có bao nhiêu công trình thiết kế không đối xứng ?
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A. .	B. .	C.	D. .
Lời giải
Chọn B
Trong các công trình kiến trúc có 3 công trình thiết kế không đối xứng.
Câu 12: 	Trong các thiết kế nội thất, thiết kế nào không tuân theo quy tắc đối xứng ( cân bằng)?
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Hình 1 	Hình 2 	Hình 3 	Hình 4
A. Hình 1. 		B. Hình 2.
C. Hình 3.		D. Hình 4.
Lời giải
Chọn B
Trong các thiết kế nội thất, thiết kế Hình 2 không tuân theo quy tắc đối xứng ( cân bằng)
Câu 13: 	Trong các thiết bị của ô tô, thiết bị nào không tuân theo quy tắc đối xứng?
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Hình 1 	Hình 2 	Hình 3 	Hình 4
A. Hình 1: Động cơ. 		B. Hình 2: Bánh xe.	
C. Hình 3: Đèn.		D. Hình 4: Vô lăng.
Lời giải
Chọn C
Trong các thiết bị của ô tô, thiết bị Hình 3: Đèn không tuân theo quy tắc đối xứng
Câu 14: 	Số lượng hình có trục đối xứng là
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A. .	B. .	C.	D. .
Lời giải
Chọn C
Số lượng hình có trục đối xứng là 4
Câu 15: 	Hình điện thoại có thiết kế không đối xứng là
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Hình 1 	Hình 2 	Hình 3 	Hình 4
A. Hình 1: SONY. 		B. Hình 2: NOKIA.
C. Hình 3: APPLE.		D. Hình 4: SAMSUNG.
Lời giải
Chọn C
Hình điện thoại có thiết kế không đối xứng là Hình 3: APPLE.
B. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1: Hãy vẽ để tìm tâm đối xứng, trục đối xứng của hình chữ nhật dưới đây.
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Lời giải
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
[bookmark: _Hlk116683677]Câu 2: 	a) Hình ngũ giác đều có mấy trục đối xứng?
b) Hãy vẽ để tìm trục đối xứng của hình hình ngũ giác đều dưới đây.
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Lời giải
a) Hình ngũ giác đều có 1 trục đối xứng?
b) Vẽ
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
[bookmark: _Hlk116596031]Câu 3:
a) Tam giác đều có mấy trục đối xứng?
b) Hãy vẽ để tìm trục đối xứng của hình tam giác đều dưới đây.
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Lời giải
a) Tam giác đều có 3 trục đối xứng
b) Vẽ
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
[bookmark: _Hlk116596001]Câu 4: 
a) Hình vuông có mấy trục đối xứng?
b) Hãy vẽ để tìm trục đối xứng của hình vuông dưới đây.
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Lời giải
a) Hình vuông có 4 trục đối xứng.
b) Vẽ
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Câu 5: 
a) Lục giác đều có mấy trục đối xứng?
b) Hãy vẽ để tìm trục đối xứng của hình lục giác đều dưới đây.
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Lời giải
a) Lục giác đều có 3 trục đối xứng?
b) Vẽ
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
[bookmark: _Hlk116596402]Câu 6: 
a) Ngôi sao có mấy trục đối xứng?
b) Hãy vẽ để tìm trục đối xứng của hình tam giác đều dưới đây.
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Lời giải
a) Ngôi sao có 1 trục đối xứng?
b) Vẽ
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Câu 7: 	a) Hình sau có tâm đối xứng không? Có mấy trục đối xứng?
b) Hãy vẽ để tìm tâm đối xứng, trục đối xứng của hình.
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Lời giải
a) Hình có tâm đối xứng. Có 2 trục đối xứng?
b) Vẽ
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=] 
Câu 8: 	
a) Hình cánh diều có mấy trục đối xứng?
b) Hãy vẽ để tìm trục đối xứng của hình cánh diều dưới đây.
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Lời giải
a) Hình cánh diều có 1 trục đối xứng.
b) Vẽ
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Câu 9: 
a) Hình sau có mấy trục đối xứng?
b) Hãy vẽ để tìm trục đối xứng của hình.
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Lời giải
a) Hình có 1 trục đối xứng.
b) Vẽ.
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Câu 10: 	Cắt và gấp hình sau để tìm trục đối xứng.
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Lời giải
Gấp hình theo gân lá chính (gân dọc theo cuống).
Câu 11: 	Cắt và gấp hình sau để tìm trục đối xứng.
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Lời giải
Gấp hình theo đường dọc thân chim đi qua mỏ.
Câu 12:
[bookmark: _Hlk116600265]a) Hình quả bóng có trục đối xứng hay tâm đối xứng?
b) Cắt và gấp hình sau để tìm trục đối xứng hay tâm đối xứng ( nếu có).
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Lời giải
a) Hình quả bóng có cả trục đối xứng và tâm đối xứng?
b) Gấp hình theo chiều bổ dọc, ngang.
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Câu 13:
a) Hình trang trí gạch ốp nền có trục đối xứng hay tâm đối xứng?
b) Vẽ tìm trục đối xứng hay tâm đối xứng (nếu có).
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Lời giải
a) Có trục đối xứng?
b) Vẽ
 [image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Câu 14:
a) Hình ảnh giếng trời có trục đối xứng hay tâm đối xứng?
b) Vẽ tìm trục đối xứng hay tâm đối xứng (nếu có).
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Lời giải
a) Có trục đối xứng và tâm đối xứng.
b) Vẽ
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Câu 15:
a) Điện thoại thông minh NOKIA thiết kế có trục đối xứng hay tâm đối xứng?
b) Vẽ tìm trục đối xứng hay tâm đối xứng (nếu có).
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Lời giải
a) Có trục đối xứng.
b) Vẽ
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
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